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Đại sư khẳng định nền giáo dục Phật giáo không thể tự mãn với việc chỉ dừng lại
ở mô hình các “cơ sở đào tạo giảng sư” nhằm bồi dưỡng nên một nhóm người
thuyết kinh giáo đơn thuần.

Việt dịch: Thích Vân Phong

Nguồn: 浙江佛学院

“Để bảo tồn và phát huy toàn diện Phật giáo trong thời đại ngày nay, việc cấp
bách là phải đào tạo những tăng tài có năng lực thực sự. Giữ gìn mạng mạch
phật pháp chính là bảo tồn, duy trì và truyền thừa chính pháp của đức Phật,
giúp giáo lý ấy trường tồn tại thế gian, đồng thời mở ra lối đi mới cho tăng-già
và tự viện giữa cơn giông bão. Đây không chỉ là mục đích tối hậu của giáo dục
tăng sĩ, mà còn là tông chỉ mà các con - những tăng sinh đến đây cầu học - cần
phải kiến tạo và khắc cốt ghi tâm.”

Đại sư Thái Hư

Các trước tác về giáo dục tăng sĩ của Đại sư Thái Hư rất phong phú và mang
tính hệ thống cao qua từng giai đoạn. Năm 1929, ngài khởi đầu với tác phẩm ‘
Thái độ cần có của tăng sinh học Phật tại Trung Quốc thời nay’ (
中国现时学僧应取之态度 ). Bước sang năm 1930, hàng loạt tiểu luận quan trọng ra
đời như: ‘Giáo dục tăng sĩ phải xây dựng trên luật nghi’ (
僧教育要建筑在僧律仪之上 ), ‘Tôn chỉ của giáo dục Tăng-già’ (僧教育之宗旨 ), ‘Xây
dựng Phật giáo Trung Quốc thích ứng với thời đại’ (建设适应时代之中国佛教 ) và ‘
Sơ thảo kiến nghị về quyền tự quản của tăng đoàn Nga Mi sơn’ (峨山僧自治刍议 ).

Giai đoạn 1931-1932 đánh dấu sự đào sâu về phương pháp luận và tính thời
cuộc với các tác phẩm: ‘Cương lĩnh tu học của tăng sinh’ (学僧修学纲宗 ), ‘Mục
đích và quy trình của giáo dục Tăng-già’ (僧教育之目的与程序 ), ‘Hướng đi sau tốt
nghiệp của tăng sinh hiện đại’ (现代学僧毕业后的出路 ), ‘Nền giáo dục cần triển
khai của Phật giáo và giáo dục Tăng-già’ (佛教应办之教育与僧教育 ), ‘Từ giáo dục
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phổ quát tại Trung Hoa bàn về giáo dục tăng sĩ’ (从中国的一般教育说到僧教育 )
(1931), và ‘Sự nguy vong của giáo dục Tăng-già hiện đại cùng tiền đồ Phật giáo’
(现代僧教育的危亡与佛教的前途 ) (1932).

Chân dung Đại sư Thái Hư thời kỳ đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng
Phật học viện Vũ Xương năm 1923. 

Đến năm 1935, tư tưởng của ngài cô đọng qua: ‘Chí hướng và tâm nguyện của
bản thân đối với phật pháp’ (本人在佛法中之意趣 ), ‘Giảng rộng về ý nghĩa Tam
bảo’ (佛法僧义广论 ) và ‘Bàn về việc kiến thiết Phật giáo Trung Quốc hiện đại’ (
建设现代中国佛教谈 ). Tiếp đó là các luận điểm nhập thế luận về quyền công dân
của tăng ni qua bài ‘Luận về việc tăng ni nên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội
’ (论僧尼应该参加国民大会代表选举 ) (1936).

Năm 1937, ngài tổng kết chặng đường lịch sử bằng các tác phẩm: ‘Phật giáo
Trung Quốc ba mươi năm qua’ (三十年来之中国佛教 ), ‘Tân tiến và Dung hợp’ (
新与融贯 ) cùng cuốn hồi ký tự trào ‘Lịch sử thất bại của cuộc cách mạng Phật
giáo của tôi’ (我的佛教革命失败史 ). Sau cùng, vào năm 1938, ngài định hình lại
tương lai bằng hai tác phẩm: ‘Giáo dục Tăng-già ở Trung Quốc nên như thế nào?
’ (中国的僧教育应怎样 ) và ‘Giáo dục tăng sĩ cần thiết cho thời hiện đại’ (
现代需要的僧教育 ).
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Chụp ảnh kỷ niệm lễ khai giảng Đại học Sơ cấp thuộc Phật học viện
Vũ Xương. 

Trong các luận trước, Đại sư Thái Hư đã bày tỏ niềm trăn trở sâu sắc trước
thực trạng giáo dục tăng-già từ cuối thời Thanh, đồng thời đặt ra những yêu cầu
cấp tiến hơn cho thời đại mới. Ngài chỉ ra rằng, nền giáo dục Phật giáo cuối thời
Thanh và đầu thời Trung Hoa Dân quốc vốn không xuất phát từ nhu cầu toàn
cục của đạo Pháp, cũng không phụng sự trọn vẹn cho tiến trình ‘Tín - Giải -
Hành - Chứng’ cốt lõi, càng không mang tính phổ quát.

Mô hình ấy thuần túy chỉ bồi dưỡng nên những pháp sư giảng kinh theo lối mòn
cũ kỹ hoặc những học giả nghiên cứu Phật học giáo điều. Hệ quả là giáo dục
thời bấy giờ hoàn toàn thất bại trong việc ‘đào luyện nên những bậc Tăng bảo
có khả năng trụ trì Phật giáo thời nay’.

Sự lệch lạc này dẫn đến tình trạng khan hiếm những tăng tài có nguyện hạnh
thuần khiết, đồng thời bất lực trong việc kiến tạo một Tăng đoàn thanh tịnh,
hòa hợp - bệ đỡ duy nhất đủ năng lực tuyên dương Diệu pháp Như Lai vốn mang
tinh thần từ bi, trí tuệ, hùng lực, tự do và bình đẳng.

Trong tâm nguyện của Đại sư Thái Hư, một bậc tăng tài đủ tư cách trụ trì Phật
giáo trước hết phải thực chứng toàn bộ đời sống tăng-già, thứ hai phải thông
đạt giáo pháp, và thứ ba phải toàn diện khả năng ‘lý sự’ hoằng pháp.
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Chụp ảnh lưu niệm Tăng chúng Phật học viện Cửu Hoa chào đón Đại
sư Thái Hư vào tháng 9 năm 1929. Ảnh tác giả cung cấp.

Trước những bất cập của Phật giáo đương thời, Đại sư Thái Hư đã khởi xướng
công cuộc cải cách thiết thực, lấy việc nâng cao giáo dục tăng già và bồi dưỡng
tăng tài làm thế phát túc. Đại sư khẳng định: muốn duy trì mạng mạch phật
pháp cần phải nương tựa vào Tam bảo, mà trong đó, “tăng bảo đóng vai trò cốt
lõi”. Do đó, suốt cuộc đời hành đạo, Ngài luôn đặt việc kiện toàn hàng ngũ tăng
già làm trọng tâm, với hạt nhân là tư tưởng giáo dục tăng sĩ hiện đại.

Hệ thống học viện do đích thân Đại sư khởi xướng, chủ trì và trực tiếp giảng dạy
bao gồm: Phật học viện Vũ Xương, Phật học viện Mân Nam, cùng các Viện Giáo
lý: Hán Tạng, Bách Lâm và Pali.

Bên cạnh đó, Ngài cũng tích cực tham gia giảng dạy hoặc hộ trì cho hàng loạt
cơ sở đào tạo khác, tiêu biểu như:

- Tại Phúc Châu & Triều Châu: Phật học viện Cổ Sơn; Phật học viện Lĩnh Đông
(do Pháp sư Đại Tỉnh và Ký Trần bồi đắp).

- Tại Cửu Hoa Sơn & An Khánh: Phật học viện Giang Nam (Pháp sư Ký Trần và
Dung Hư); Phật học viện Nghênh Giang (Pháp sư Từ Hàng).

- Tại Bắc Bình: Các Phật học viện tại chùa Bách Lâm, chùa Pháp Nguyên và
chùa Niêm Hoa (do các Pháp sư Thường Tỉnh, Đài Nguyên, Pháp Phảng, Dung
Dã, Lượng Nguyên điều hành).

- Tại các địa phương khác: Phật học uyển Hà Nam (Pháp sư Mộ Tây và Tịnh
Nghiêm); Phổ Đà Phật học uyển (Pháp sư Khoan Dung); Từ Ân học viện ở Thiểm
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Tây (Pháp sư Diệu Khoát); Phật học viện Tứ Xuyên (Pháp sư Xương Viên và
Quảng Văn); cùng các Phật học viện Đại Vinh, Bảo Thành Vinh Xương, Hoa Tây,
Quý Châu, Tiêu Sơn, Giác Tân và giảng xá Bạch Hồ.

Sức ảnh hưởng từ phong trào giáo dục của Đại sư còn lan tỏa sâu rộng khi học
tăng tốt nghiệp từ các trường này đã trở thành lực lượng giảng sư nòng cốt tại
nhiều cơ sở Phật học khác như: Trúc Lâm, Ngọc Sơn, Pháp Giới, Quang Cống, Tê
Hà, Hoằng Từ và Chúc Thánh.

Chụp ảnh lưu niệm Tứ chúng Bắc Bình chào đón Đại sư Thái Hư tại
chùa Bách Lâm vào tháng 5 năm 1930.

Trong suốt chiều dài mấy mươi năm thời Trung Hoa Dân Quốc, nhờ tâm huyết
và nỗ lực phi thường của các bậc cao tăng thạc đức, tiêu biểu là Đại sư Thái Hư
- hàng trăm ngôi Phật học viện kiểu mới đã đồng loạt được kiến tạo khắp các
vùng miền. Những chiếc nôi đào tạo này đã hun đúc nên nhiều thế hệ Sứ giả
Như Lai, vừa gánh vác sứ mệnh hoằng pháp độ sinh, vừa dấn thân nghiên cứu
Phật học cho Trung Hoa thời cận đại. Ân đức và tầm nhìn ấy vẫn tỏa bóng,
mang lại lợi lạc sâu dày cho đến tận ngày nay.

Thế nhưng, với tư cách là người đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp giáo dục
tăng sĩ tân thời, Đại sư Thái Hư luôn giữ một nhãn quan tỉnh táo và nghiêm cẩn
trước sự vận hành của các học viện. Ngài không ngừng đặt ra những đòi hỏi cao
hơn cho nền giáo dục Phật giáo.

Đại sư từng răn dạy, học tăng: “một khi đã bước chân vào chốn này để trở
thành bậc tăng già gánh vác mạng mạch Phật giáo thời đại mới, thì chính thân
tâm của mỗi người phải được thấm đẫm trong chính kiến và chính hạnh. Phải
khiến cho thân tâm mình hoàn toàn dung hợp, tương ưng với giáo pháp; đó
chính là cốt tủy tu học để hoàn thiện nhân cách cá nhân. Còn trên phương diện
lợi tha, lại càng phải mang một tấm lòng nhiệt huyết để chấn hưng giáo pháp,
kiến lập và truyền bá rộng rãi khắp thế gian. Nói cách khác, không chỉ dừng lại
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ở việc hiểu và hành trì để tự độ, mà phải mở rộng ánh sáng Phật pháp đến toàn
xã hội, lan tỏa đến toàn nhân loại”.

Chính vì vậy, Đại sư khẳng định nền giáo dục Phật giáo không thể tự mãn với
việc chỉ dừng lại ở mô hình các “cơ sở đào tạo giảng sư” nhằm bồi dưỡng nên
một nhóm người thuyết kinh giáo đơn thuần.

Ảnh trên: Chụp ảnh lưu niệm Phật học xã Trùng Khánh, Tứ Xuyên
chào đón Đại sư Thái Hư năm 1930;
Ảnh dưới: Chụp ảnh lưu niệm Phật học xã huyện Trịnh, Hà Nam chào
đón Đại sư Thái Hư vào tháng 10 năm 1931.

Với hoài bão tối hậu là phổ cập phật pháp đến toàn xã hội, Đại sư Thái Hư
không chỉ dốc lòng cho sự nghiệp giáo dục tăng già, mà còn đặc biệt chú trọng
đưa tri thức Phật giáo đến với đại chúng. Để hiện thực hóa điều này, Ngài đã
đứng ra tổ chức và vận động thành lập hàng loạt trường tiểu học, trung học
theo mô hình giáo dục Phật hóa.

Song song đó, Đại sư thường xuyên đăng đàn diễn thuyết chính pháp tại các tổ
chức xã hội và các học phủ danh tiếng đương thời, tiêu biểu như Đại học Quốc
dân Thượng Hải, Đại học Hạ Môn, Đại học Vân Nam, Đại học Hoa Tây, Đại học
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Phục Đán và Đại học Tứ Xuyên.

Bằng những nỗ lực bền bỉ ấy, Đại sư Thái Hư đã từng bước hiện thực hóa lý
tưởng phụng sự, lan tỏa ánh sáng phật pháp đến quần sinh xã hội.

Việt dịch: Thích Vân Phong

Nguồn: 浙江佛学院
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